
TÊN HỌC PHẦN: CĂN BẢN KINH TẾ VĨ MÔ ĐỢT HỌC 2
MÃ HỌC PHẦN :  ECO - 152 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 04/07/2010 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 132327824 Lê Thị Thanh Huyền B15QNH 0 5 0 LP 0.0 Khäng

2 142527300 Trần Thị Ngọc Tuyên B15QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

3 152337739 Nguyễn Hữu Thanh B15QNH 9 6 0 5.5 4.5 Bäún pháøy Nàm

4 152417169 Hoàng Mạnh Hùng B15QNH 9 6 6 5.5 6.0 Saïu

5 152527302 Nguyễn Kiên Giang B15QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

6 152527306 Nguyễn Châu Nguyên Hảo B15QNH 7 6 0 LP 0.0 Khäng

7 152527318 Trương Anh Hoàng B15QNH 9 7 7 4.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

8 152527332 Trần Duy Khánh B15QNH 10 6 6 7.5 7.2 Baíy pháøy Hai

9 152527338 Hồ Thị Mỹ Lệ B15QNH 10 6 7 4 5.6 Nàm pháøy Saïu

10 152527340 Vũ Thị Thúy Liễu B15QNH 0 6 7 LP 0.0 Khäng

11 152527344 Phan Anh Linh B15QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

12 152527347 Nguyễn Phi Long B15QNH 7 5 4 4 4.4 Bäún pháøy Bäún

13 152527348 Nguyễn Thiện Luân B15QNH 6 6 8 4 5.4 Nàm pháøy Bäún

14 152527349 Đào Thị Luyên B15QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

15 152527351 Lê Thị Mến B15QNH 9 6 6 4 5.2 Nàm pháøy Hai

16 152527356 Dương Cao Thị Mỹ B15QNH 8 3 6 4.5 5.1 Nàm pháøy Mäüt

17 152527368 Võ Thị Việt Nhân B15QNH 0 6 6 LP 0.0 Khäng

18 152527373 Trần Duy An Nhiên B15QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

19 152527379 Hoàng Tịnh Ngọc Phương B15QNH 7 6 6 5.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

20 152527380 Nguyễn Hà Phương B15QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

21 152527392 Phan Bảo Sơn B15QNH 9 6 6 3 4.7 Bäún pháøy Baíy

22 152527394 Lê Hồ Thanh Tâm B15QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

23 152527398 Bùi Quang Khánh Thành B15QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng

24 152527431 Nguyễn Thị Ái Túy B15QNH 0 0 0 LP 0.0 Khäng
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QUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B15QNH_TRỪ KHỐI KINH TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 46%

Số sinh viên nợ 54%
TỔNG CỘNG : 100%
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